
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 46-48 lê Duẩn, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

28/07/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT MỸ VŨNG TÀU

3502431541

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: bán lẻ hàng hóa dùng để lau chùi, quét dọn, làm vệ 
sinh như chổi, bàn chải, giẻ lau...

4773

2. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết; bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh, bán 
lẻ phụ gia thực phẩm, các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, tinh 
bột. 

4722

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất công nghiệp; chất phụ gia thực 
phẩm, chất tẩy rửa, hóa chất xây dựng. Bán buôn hóa chất 
trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản; Bán buôn 
phân bón, thuốc trừ sâu và các hóa chất khác sử dụng trong 
nông nghiệp. 

4669(Chính)

4. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
chi tiết: chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất, thương 
mại và dịch vụ

7490

5. Dịch vụ đóng gói 8292

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản 
xuất, thương mại và dịch vụ (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp 
luật)

7020

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh (trừ mỹ phẩm 
có hại cho sức khỏe con người)

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT MỸ VŨNG TÀU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET MY VUNG TAU JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: CTCP VIỆT MỸ VŨNG TÀU

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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16.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

9. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
(không chế biến bột cá và không hoạt động tại trụ sở)

1080

10. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

11. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

12. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

13. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh, bán 
lẻ phụ gia thực phẩm, các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, tinh 
bột. 

4772

14. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

15. Bán buôn thực phẩm 4632

16. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

17. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

18. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

19. Bán buôn đồ uống 4633

20. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
chi tiết: Đại lý, mua bán ký gửi hàng hóa

4610

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
chi tiết: Giao nhận hàng hóa

5229

22. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

23. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

24. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

25. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: sản xuất chất phụ gia, sản xuất gia vị, nước chấm, 
nước sốt.

1079

26. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

27. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

28. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
TRỌNG SAI

Xóm Tân Tiến, 
Xã Hương Gián, 
Huyện Yên Dũng, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

416.000 4.160.000.000 26,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 416.000 4.160.000.000 26,000

121255999

2 LÊ THIÊN LÝ Tổ 1, Ấp Bắc 1, 
Xã Hoà Long, 
Thành phố Bà 
Rịa, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

320.000 3.200.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 320.000 3.200.000.000 20,000

171182419
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3 ĐOÀN VĂN 
NAM

Tổ 5, ấp Bắc 3, 
Xã Hoà Long, 
Thành phố Bà 
Rịa, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

416.000 4.160.000.000 26,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 416.000 4.160.000.000 26,000

0360770035
14

4 NGUYỄN 
VĂN QUẤT

Tổ 11 Hòa Trung, 
Phường Vĩnh 
Hoà, Thành phố 
Nha Trang, Tỉnh 
Khánh Hòa, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

448.000 4.480.000.000 28,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 448.000 4.480.000.000 28,000

225526334

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       171182419
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 1, Ấp Bắc 1, Xã Hoà Long, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 1, Ấp Bắc 1, Xã Hoà Long, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THIÊN LÝ Nam

20/04/1980 Kinh Việt Nam

10/09/2009 Công an tỉnh Thanh Hóa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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